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Abstract: This study examines the application of artificial intelligence 
in classroom management at universities of technology and education. 
The research employs survey and interview methods involving lecturers 
and students to identify benefits, challenges, and implementation 
conditions of artificial intelligence in teaching activities. The findings 
indicate that artificial intelligence can enhance classroom organization, 
support learning monitoring, and improve instructional effectiveness 
when appropriately applied. However, issues related to infrastructure, 
lecturers' digital competencies, and ethical considerations continue to 
pose challenges in practice. Based on the research results, the study 
proposes several recommendations to promote the effective and 
responsible use of artificial intelligence in classroom management 
in higher education. This study provides empirical evidence from 
Vietnamese universities of technology and education, contributing to 
the limited literature on AI-based classroom management in technical 
teacher education contexts.
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Tóm tắt: Bài viết phân tích việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản 
lí lớp học tại các trường Đại học Sư phạm kĩ thuật. Bài viết sử dụng 
phương pháp khảo sát và phỏng vấn giảng viên, sinh viên nhằm làm 
rõ lợi ích, thách thức và điều kiện triển khai trí tuệ nhân tạo trong hoạt 
động dạy học. Kết quả cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể góp phần nâng 
cao hiệu quả quản lí lớp học, hỗ trợ theo dõi quá trình học tập và cải 
thiện hiệu quả giảng dạy khi được áp dụng phù hợp. Tuy nhiên, vẫn 
còn tồn tại những hạn chế liên quan đến cơ sở hạ tầng, năng lực số của 
giảng viên và các vấn đề đạo đức. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một 
số khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả 
và có trách nhiệm trong giáo dục đại học. Nghiên cứu này cung cấp 
bằng chứng thực nghiệm từ các trường Đại học Sư phạm kĩ thuật tại 
Việt Nam, góp phần bổ sung khoảng trống nghiên cứu về ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo trong quản lí lớp học ở bối cảnh đào tạo giáo viên kĩ thuật.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, quản lí lớp học, giáo dục đại học, Đại học Sư phạm 
kĩ thuật, giảng viên.

1. Đặt vấn đề 
Chuyển đổi số đang trở thành định hướng trọng 

tâm trong chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt 
Nam, trong đó trí tuệ nhân tạo được xác định là một 
trong những công nghệ cốt lõi có khả năng dẫn dắt 
quá trình đổi mới phương thức quản trị, tổ chức dạy 
học và đánh giá kết quả học tập (Thủ tướng Chính 
phủ, 2020; Thủ tướng Chính phủ, 2022). Trí tuệ nhân 

tạo không chỉ tạo điều kiện tự động hóa các quy 
trình và nâng cao hiệu quả vận hành ở cấp độ hệ 
thống mà còn tác động trực tiếp đến các hoạt động 
dạy học thông qua khai thác dữ liệu, dự báo và hỗ 
trợ ra quyết định.

Trong bối cảnh đào tạo đại học hiện nay, quản lí 
lớp học được xem là một thành tố then chốt, có ảnh 
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hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy và mức độ 
tham gia học tập của sinh viên. Sự gia tăng quy mô 
lớp học, đa dạng phương thức tổ chức (trực tiếp, trực 
tuyến và kết hợp), cùng với yêu cầu giám sát liên tục 
đã đặt ra những thách thức lớn đối với các phương 
thức quản lí lớp học truyền thống (Evertson và 
Weinstein, 2006; Holmes và cộng sự, 2019; Lâm Việt 
Tùng, 2025). Đặc biệt, tại các trường đại học sư phạm 
kĩ thuật, nơi hoạt động thực hành, thí nghiệm và vận 
hành thiết bị chiếm tỉ trọng lớn, công tác quản lí lớp 
học không chỉ tập trung vào hành vi học tập mà còn 
gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an toàn, tuân thủ quy 
trình thao tác và độ chính xác kĩ thuật, những yếu tố 
mà các phương pháp quản lí truyền thống khó có thể 
đáp ứng đầy đủ.

Tại Việt Nam, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
trong giáo dục đại học đang được thúc đẩy mạnh 
mẽ theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
thể hiện qua các bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, 
các đề án chuyển đổi số cấp ngành và các chương 
trình triển khai tại các cơ sở giáo dục đại học (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, 2022). Tuy nhiên, trên thực tế, 
mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vẫn còn hạn chế. 
Hiện nay, trí tuệ nhân tạo chủ yếu được tích hợp vào 
một số khâu hỗ trợ như hệ thống quản lí học tập, 
chấm điểm tự động hoặc xử lí các tác vụ hành chính; 
trong khi các hoạt động cốt lõi của quá trình dạy học, 
đặc biệt là quản lí lớp học, giám sát hành vi học tập, 
hỗ trợ tương tác và cá nhân hóa theo thời gian thực 
vẫn chưa được triển khai rộng rãi hoặc mới dừng ở 
mức thử nghiệm.

Với khả năng thu thập, phân tích và xử lí dữ liệu 
theo thời gian thực, trí tuệ nhân tạo mở ra tiềm năng 
hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lí lớp học thông 
qua tự động hóa tác vụ, theo dõi hành vi học tập, 
phân tích học tập và cá nhân hóa hỗ trợ người học. 
Tuy nhiên, mức độ và hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo trong quản lí lớp học tại các trường Đại học Sư 
phạm kĩ thuật ở Việt Nam hiện vẫn chưa được làm 
rõ một cách hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh đào 
tạo gắn chặt với hoạt động thực hành và thí nghiệm.

Đối với lĩnh vực đào tạo kĩ thuật, nơi môi trường 
học tập gắn liền với yêu cầu giám sát liên tục và mức 
độ rủi ro cao, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo càng trở 
nên cần thiết. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu 
hiện nay mới dừng ở việc mô tả xu hướng ứng dụng 
hoặc khảo sát nhận thức của giảng viên, trong khi 
còn thiếu các nghiên cứu thực nghiệm quy mô đủ 
lớn để đánh giá tác động trực tiếp của trí tuệ nhân 

tạo đối với hiệu quả quản lí lớp học kĩ thuật (Pedró, 
2020; Thủ tướng Chính phủ, 2020). Điều này dẫn đến 
sự thiếu hụt bằng chứng khoa học phục vụ cho việc 
xây dựng chính sách, hoạch định chiến lược và thiết 
kế các mô hình triển khai trí tuệ nhân tạo phù hợp 
trong quản lí lớp học tại các trường Đại học Sư phạm 
kĩ thuật.

Tổng quan các công trình nghiên cứu cho thấy 
phần lớn các nghiên cứu quốc tế tập trung vào ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích học tập, hỗ trợ 
ra quyết định và cá nhân hóa dạy học ở bối cảnh giáo 
dục đại học nói chung (Zawacki-Richter và cộng sự, 
2019; Holmes và cộng sự, 2019; Pedró, 2020). Một số 
nghiên cứu gần đây đã đề cập đến vai trò của trí tuệ 
nhân tạo trong môi trường thực hành và thí nghiệm, 
song chủ yếu dừng ở phân tích lí thuyết hoặc nghiên 
cứu tình huống đơn lẻ (Marengo và cộng sự, 2024).

Tại Việt Nam, các nghiên cứu hiện có chủ yếu 
khảo sát nhận thức, mức độ sẵn sàng hoặc định 
hướng chính sách ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
giáo dục đại học, trong khi còn thiếu các nghiên cứu 
thực nghiệm dựa trên dữ liệu khảo sát và so sánh 
giữa các cơ sở đào tạo, đặc biệt trong bối cảnh các 
trường đại học sư phạm kĩ thuật. Do đó, còn tồn tại 
khoảng trống nghiên cứu liên quan đến mức độ ứng 
dụng, hiệu quả thực tiễn và các rào cản triển khai trí 
tuệ nhân tạo trong quản lí lớp học kĩ thuật.

Xuất phát từ những khoảng trống trên, nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm: 1) Khảo sát mức độ 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lí lớp học tại 
bốn trường đại học sư phạm kĩ thuật; 2) Phân tích tác 
động của trí tuệ nhân tạo đến hiệu quả quản lí lớp 
học; 3) Nhận diện các khó khăn, rào cản để đề xuất 
giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đại học.

2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận tích hợp 

nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo trong quản lí lớp học tại bốn trường đại học sư 
phạm kĩ thuật. Phần lí luận được thực hiện thông 
qua phân tích và tổng hợp các tài liệu khoa học có 
chỉ số ISBN, ISSN hoặc DOI công bố từ năm 2006 
trở lại đây cùng các văn bản chuyển đổi số của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

Dữ liệu thực tiễn được thu thập từ khảo sát 162 
giảng viên và 428 sinh viên; phỏng vấn 12 giảng viên 
và 04 cán bộ công nghệ; đồng thời quan sát 08 lớp 
học thực hành có sử dụng các công cụ trí tuệ nhân 
tạo như điểm danh tự động, phân tích hành vi và hệ 
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thống học tập thông minh. Ngoài ra, nghiên cứu sử 
dụng dữ liệu thứ cấp từ báo cáo hạ tầng số và thống 
kê vận hành hệ thống quản lí học tập (Learning 
Management System - LMS) của các trường.

Dữ liệu định lượng được phân tích bằng thống kê 
mô tả, trong khi dữ liệu định tính được mã hóa theo 
chủ đề và đối chiếu chéo giữa các nguồn nhằm nâng 
cao độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Các công cụ trí tuệ nhân tạo chỉ được sử dụng để 
hỗ trợ chỉnh sửa ngôn ngữ và định dạng văn bản. 
Toàn bộ nội dung nghiên cứu, từ thiết kế nghiên cứu, 
thu thập và phân tích dữ liệu đến diễn giải kết quả 
và kết luận đều do nhóm tác giả trực tiếp thực hiện 
và chịu trách nhiệm.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Các khái niệm cơ bản
Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục được hiểu là tập 

hợp các thuật toán và hệ thống có khả năng mô 
phỏng một số quá trình nhận thức của con người 
nhằm phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng và thực 
hiện các nhiệm vụ tự động với độ chính xác cao 
(Marengo và cộng sự, 2024). Trong bối cảnh giáo dục 
đại học, trí tuệ nhân tạo được triển khai trong nhiều 
hoạt động như tự động hóa quản lí lớp học, nhận 
diện hành vi học tập, phân tích học tập và cá nhân 
hóa nội dung giảng dạy. Việc ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo cho phép giảng viên và cơ sở đào tạo nâng cao 
năng lực giám sát, tối ưu hóa thời gian xử lí tác vụ và 
đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Quản lí lớp học được định nghĩa là quá trình 
tổ chức, duy trì và tối ưu hóa môi trường học tập 
nhằm bảo đảm kỉ luật, nâng cao mức độ tham gia và 
hỗ trợ hiệu quả học tập của sinh viên (Evertson và 
Weinstein, 2006; Holmes và cộng sự, 2019). Các mô 
hình quản lí lớp học nhấn mạnh vai trò của quản lí 
hành vi, điều phối hoạt động học tập và xây dựng 
tương tác tích cực giữa giảng viên và sinh viên (Lâm 
Việt Tùng, 2025). Trong đào tạo kĩ thuật, yêu cầu 
quản lí lớp học trở nên phức tạp hơn do cần giám 
sát thiết bị, kiểm soát thao tác, bảo đảm an toàn thực 
hành và duy trì trật tự trong phòng thí nghiệm.

Như vậy, nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo trong quản lí lớp học được đặt tại giao điểm của 
hai lĩnh vực: 1) Công nghệ giáo dục dựa trên dữ liệu; 
2) Quản lí lớp học theo hướng tối ưu hóa hành vi và 
hoạt động học tập. Đây là cơ sở lí luận cho việc phân 
tích vai trò của trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh giáo 
dục kĩ thuật.

3.2. Khung lí thuyết vận dụng trong nghiên cứu 
3.2.1. Lí thuyết quản lí lớp học
Theo lí thuyết quản lí lớp học, hiệu quả quản lí 

được cấu thành từ ba trụ cột chính gồm quản lí hành 
vi, tổ chức hoạt động học tập và tương tác sư phạm 
(Emmer và Sabornie, 2015; Evertson và Weinstein, 
2006). Các nghiên cứu gần đây cho thấy những thành 
tố này có thể được hỗ trợ trực tiếp bởi trí tuệ nhân tạo 
thông qua các chức năng giám sát hành vi, phân tích 
mức độ chú ý, điều phối hoạt động và cung cấp phản 
hồi theo thời gian thực (Holmes và cộng sự, 2019). 
Do đó, trí tuệ nhân tạo có khả năng tác động trực 
tiếp đến các quy trình quản lí lớp học, đặc biệt trong 
môi trường đào tạo kĩ thuật đòi hỏi giám sát liên tục.

3.2.2. Khung phân tích học tập (Learning Analytics)
Khung phân tích học tập tập trung vào việc thu 

thập, đo lường, phân tích và báo cáo dữ liệu nhằm 
hiểu và tối ưu hóa quá trình học tập cũng như môi 
trường học tập (Holmes và cộng sự, 2019; Miao và 
cộng sự, 2021). Cách tiếp cận này kế thừa các nghiên 
cứu nền tảng về phân tích học tập và khai phá dữ liệu 
giáo dục, nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong hỗ trợ 
ra quyết định sư phạm và quản lí học tập (Siemens 
và Baker, 2012). Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các 
hệ thống phân tích học tập cho phép dự báo nguy cơ 
học tập, phát hiện sớm sinh viên gặp khó khăn và đề 
xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp (Pedró, 2020). Đối 
với quản lí lớp học, khung phân tích học tập cung 
cấp nền tảng dữ liệu giúp giảng viên đưa ra quyết 
định dựa trên bằng chứng và nâng cao hiệu quả hỗ 
trợ sinh viên.

3.2.3. Mô hình hệ thống học tập thông minh (Intelligent 
Tutoring Systems - ITS)

Hệ thống học tập thông minh mô tả khả năng của 
trí tuệ nhân tạo trong việc mô phỏng vai trò “gia sư 
ảo” thông qua theo dõi tiến độ học tập, chẩn đoán 
lỗi, cá nhân hóa nội dung và điều chỉnh mức độ hỗ 
trợ theo nhu cầu của từng người học (Emmer và 
Sabornie, 2015; Marengo và cộng sự, 2024). Mô hình 
này đặc biệt phù hợp với lớp học kĩ thuật, nơi sinh 
viên thường gặp các lỗi thao tác và cần sự hỗ trợ kịp 
thời trong quá trình thực hành.

Việc tích hợp ba khung lí thuyết trên cho thấy trí 
tuệ nhân tạo đồng thời hỗ trợ giám sát và tổ chức lớp 
học, tăng cường năng lực ra quyết định dựa trên dữ 
liệu và thúc đẩy cá nhân hóa hoạt động học tập. Đây 
là nền tảng lí luận cho việc đánh giá vai trò của trí 
tuệ nhân tạo trong quản lí lớp học tại các trường Đại 
học Sư phạm kĩ thuật.
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3.3. Thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
quản lí lớp học 

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 162 giảng 
viên và 428 sinh viên tại bốn trường đại học sư phạm 
kĩ thuật thông qua bảng hỏi sử dụng thang đo Likert 
5 mức. Các bảng kết quả trình bày tỉ lệ phần trăm 
người lựa chọn mức 4 và 5, phản ánh mức độ sử 
dụng và đánh giá tích cực đối với các ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo trong quản lí lớp học.

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, mức độ sử dụng các 
công cụ trí tuệ nhân tạo trong quản lí lớp học có sự 
phân hóa rõ rệt giữa các nhóm chức năng. Điểm 
danh tự động là công cụ được sử dụng phổ biến 
nhất, với 68,5% giảng viên và 72,4% sinh viên lựa 
chọn mức độ sử dụng cao (mức 4-5). Phân tích học 
tập đứng ở vị trí tiếp theo, đạt 54,2% ở giảng viên và 
61,7% ở sinh viên, cho thấy các công cụ hỗ trợ theo 
dõi tiến độ học tập đã bắt đầu được triển khai tương 
đối rộng rãi.

Ngược lại, các công cụ ở mức nâng cao như nhận 
diện hành vi, hệ thống học tập thông minh và cá 
nhân hóa nội dung có tỉ lệ sử dụng thấp hơn đáng 
kể. Tỉ lệ giảng viên sử dụng nhận diện hành vi chỉ 
đạt 22,8%, trong khi hệ thống học tập thông minh và 

cá nhân hóa nội dung lần lượt đạt 31,5% và 26,7%. 
Đáng chú ý, ở hai công cụ cá nhân hóa và hệ thống 
học tập thông minh, tỉ lệ sinh viên đánh giá mức 
sử dụng cao hơn giảng viên cho thấy nhu cầu và kì 
vọng từ phía người học có xu hướng cao hơn so với 
mức độ sẵn sàng triển khai của giảng viên.

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy việc áp dụng trí tuệ 
nhân tạo mang lại hiệu quả rõ rệt trong các hoạt 
động quản lí lớp học. Thời gian điểm danh giảm từ 
10-12 phút xuống còn 2-4 phút, tương ứng mức giảm 
từ 60% đến 80%. Thời gian tổng hợp điểm chuyên 
cần cũng giảm mạnh, từ 30-45 phút mỗi tuần xuống 
còn 5-7 phút, với mức giảm từ 75% đến 85%.

Bên cạnh đó, số lỗi nhập dữ liệu giảm từ 7-10 lỗi 
mỗi học kì xuống còn 1-2 lỗi, cho thấy mức cải thiện 
trên 70%. Hiệu quả theo dõi hành vi học tập của sinh 
viên tăng từ 35% lên 68%, tương ứng mức tăng 33%. 
Những kết quả này phản ánh tác động rõ rệt của trí 
tuệ nhân tạo trong việc nâng cao độ chính xác, giảm 
tải công việc hành chính và tăng cường khả năng 
giám sát lớp học.

Kết quả trình bày ở Bảng 3 cho thấy, trí tuệ nhân 
tạo có tác động mạnh trong các lớp học thực hành 
và thí nghiệm. Thời gian kiểm tra an toàn giảm từ 15 

Bảng 1: Tần suất sử dụng các công cụ AI (% mức 4-5)

TT Công cụ AI Giảng viên (%) Sinh viên (%)

1 Điểm danh tự động. 68.5 72.4

2 Phân tích học tập (việc sử dụng dữ liệu học tập (chuyên cần, điểm số, mức độ 
tương tác nhằm theo dõi tiến độ và dự báo nguy cơ học tập). 54.2 61.7

3 Nhận diện hành vi và chú ý của sinh viên. 22.8 28.1

4 Hệ thống học tập thông minh (các hệ thống có khả năng theo dõi tiến độ, 
phát hiện lỗi và đề xuất hỗ trợ theo thời gian thực). 31.5 35.7

5 Cá nhân hóa nội dung (việc điều chỉnh nội dung, bài tập, tài liệu hoặc phản 
hồi phù hợp với trình độ và nhu cầu của mỗi sinh viên). 26.7 40.5

Bảng 2: Hiệu quả quản lí trước và sau khi áp dụng AI

TT Chỉ số Trước khi sử dụng AI Sau khi sử dụng AI Thay đổi

1 Thời gian điểm danh 10 -12 phút 2 - 4 phút Giảm 60 - 80%

2 Tổng hợp điểm chuyên cần 30 - 45 phút/tuần 5 - 7 phút/tuần Giảm 75 - 85%

3 Lỗi nhập dữ liệu 7 - 10 lỗi/học kì 1 - 2 lỗi/học kì Giảm >70%

4 Theo dõi hành vi 35% hiệu quả 68% hiệu quả Tăng 33 %
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Bảng 3: Tác động của AI trong lớp học thực hành

TT Chỉ số Không dùng AI Dùng AI Thay đổi

1 Thời gian kiểm tra an toàn 15 phút 9 phút Giảm 40%

2 Lỗi thao tác bị bỏ sót 12 lỗi/buổi 3 lỗi/buổi Giảm 75%

3 Cảnh báo an toàn 6/buổi 14/buổi Tăng phát hiện

4 Mức độ tập trung của sinh viên 62% 78% Tăng 16 %

Bảng 4: Hỗ trợ cá nhân hóa và dự báo của AI

TT Chỉ số Giá trị (%)

1 Tỉ lệ phát hiện sớm sinh viên gặp khó khăn. 18 - 22

2 Tỉ lệ dự báo chính xác. 72 - 79

3 Tỉ lệ sinh viên nhận phản hồi sớm. 65

4 Tỉ lệ cung cấp nội dung phù hợp nhu cầu sinh viên. 41

Bảng 5: So sánh mức độ ứng dụng AI giữa bốn trường (% mức 4-5 của giảng viên)

TT Tiêu chí Trường Đại học 
Sư phạm Kĩ 
thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh

Trường Đại 
học Sư phạm 
Kĩ thuật Hưng 
Yên

Trường Đại 
học Sư phạm 
Kĩ thuật 
Vinh

Trường Đại 
học Sư phạm 
Kĩ thuật Vĩnh 
Long

1 Điểm danh tự động. 82 65 63 61

2 Khung phân tích học tập. 71 52 50 48

3 Nhận diện hành vi. 36 24 22 21

4 Hệ thống học tập thông minh (các hệ thống 
có khả năng theo dõi tiến độ, phát hiện lỗi và 
đề xuất hỗ trợ theo thời gian thực).

48 31 29 28

5 Cá nhân hóa nội dung (việc điều chỉnh nội 
dung, bài tập, tài liệu hoặc phản hồi phù hợp 
với trình độ và nhu cầu của mỗi sinh viên).

45 33 31 30

Tổng cộng 56.4 41.0 39.0 38.0

phút xuống còn 9 phút, tương ứng mức giảm 40%. 
Số lỗi thao tác bị bỏ sót giảm từ 12 lỗi xuống còn 3 
lỗi mỗi buổi, cho thấy mức cải thiện khoảng 75%. 
Đồng thời, số lượng cảnh báo an toàn tăng từ 6 lên 
14 cảnh báo mỗi buổi, phản ánh khả năng phát hiện 
rủi ro tốt hơn của hệ thống. Mức độ tập trung của 
sinh viên cũng tăng từ 62% lên 78%, tương ứng mức 
tăng 16%. Các số liệu này cho thấy trí tuệ nhân tạo 
không chỉ giúp nâng cao an toàn mà còn góp phần 

cải thiện hành vi và sự tập trung của sinh viên trong 
môi trường thực hành kĩ thuật.

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy các hệ thống trí tuệ 
nhân tạo bước đầu hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động 
dự báo và cá nhân hóa học tập. Tỉ lệ phát hiện sớm 
sinh viên gặp khó khăn dao động từ 18% đến 22%, 
trong khi tỉ lệ dự báo chính xác đạt từ 72% đến 79%. 
Khoảng 65% sinh viên cho biết, họ nhận được phản 
hồi sớm từ hệ thống. Tuy nhiên, tỉ lệ sinh viên được 
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Bảng 6: Tổng hợp tác động của AI đến hiệu quả quản lí lớp học

TT Khía cạnh tác động Biểu hiện từ số liệu Ý nghĩa

1 Giảm tải công việc hành chính của 
giảng viên.

Thời gian điểm danh giảm 
60-80%.

Giảng viên dành thời gian cho giảng 
dạy.

2 Nâng cao hiệu quả giám sát lớp học. Theo dõi hành vi tăng 33%. Lớp trật tự, tương tác nhiều hơn.

3 Hỗ trợ thực hành, thí nghiệm. Lỗi thao tác giảm 75%. Tăng an toàn và chất lượng thực hành.

4 Cá nhân hóa học tập. Dự báo chính xác 72-79%. Can thiệp sớm, hỗ trợ sinh viên yếu.

Bảng 7: Những rào cản khi ứng dụng AI trong quản lí lớp học

TT Rào cản Giảng viên (%) Sinh viên (%)

1 Hạ tầng kĩ thuật thiếu đồng bộ. 63.5 58.1

2 Lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu. 44.6 52.3

3 Thiếu đội ngũ kĩ thuật hỗ trợ. 39.7 34.8

4 Kĩ năng số của giảng viên còn hạn chế. 57.2 –

5 Chi phí triển khai và vận hành cao. 48.1 41.7

6 Thiếu hướng dẫn/khung pháp lí. 36.4 30.2

cung cấp nội dung học tập phù hợp với nhu cầu cá 
nhân chỉ đạt 41%, thấp hơn đáng kể so với các chỉ số 
dự báo và phản hồi. Điều này cho thấy chức năng cá 
nhân hóa nội dung học tập hiện vẫn chưa được triển 
khai đồng đều và chủ yếu mới dừng ở mức hỗ trợ 
ban đầu.

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy sự khác biệt rõ rệt về 
mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo giữa bốn trường 
đại học sư phạm kĩ thuật. Trường Đại học Sư phạm 
Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức tổng thể 
cao nhất với 56,4%, vượt xa ba trường còn lại. Ở các 
tiêu chí điểm danh tự động và phân tích học tập, tỉ lệ 
của trường này lần lượt đạt 82% và 71%. Ba trường 
còn lại có mức độ ứng dụng tương đối tương đồng, 
với tỉ lệ tổng thể dao động từ 38% đến 41%. Đối với 
các công cụ nâng cao như nhận diện hành vi, hệ 
thống học tập thông minh và cá nhân hóa nội dung, 
tất cả các trường đều có tỉ lệ thấp hơn đáng kể so với 
các công cụ nền tảng, cho thấy việc triển khai các 
ứng dụng AI nâng cao vẫn còn hạn chế.

Kết quả tổng hợp ở Bảng 6 cho thấy, trí tuệ nhân 
tạo mang lại nhiều tác động tích cực đối với hiệu 
quả quản lí lớp học. Trước hết, các tác vụ hành chính 
như điểm danh được tự động hóa, giúp giảm từ 60% 
đến 80% thời gian thực hiện, qua đó tạo điều kiện để 

giảng viên tập trung nhiều hơn vào hoạt động giảng 
dạy. Bên cạnh đó, hiệu quả giám sát lớp học được cải 
thiện rõ rệt, thể hiện qua mức tăng 33% trong theo 
dõi hành vi học tập, góp phần duy trì trật tự và nâng 
cao mức độ tương tác trong lớp học.

Trong các buổi thực hành và thí nghiệm, số lỗi 
thao tác giảm tới 75%, cho thấy vai trò quan trọng 
của trí tuệ nhân tạo trong việc bảo đảm an toàn và 
nâng cao chất lượng hoạt động thực hành. Đồng 
thời, khả năng cá nhân hóa học tập được tăng cường 
thông qua mức độ dự báo chính xác đạt từ 72% đến 
79%, tạo điều kiện cho việc phát hiện sớm sinh viên 
gặp khó khăn và triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp 
thời.

Kết quả trình bày ở Bảng 7 cho thấy các rào cản 
trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lí lớp 
học xuất hiện ở cả phía giảng viên và sinh viên. Nổi 
bật nhất là hạn chế về hạ tầng kĩ thuật chưa đồng bộ, 
với tỉ lệ ghi nhận đạt 63,5% ở giảng viên và 58,1% 
ở sinh viên. Bên cạnh đó, kĩ năng số của giảng viên 
còn hạn chế (57,2%) tiếp tục là một thách thức quan 
trọng, phản ánh nhu cầu cấp thiết về đào tạo và bồi 
dưỡng năng lực công nghệ trong bối cảnh chuyển 
đổi số giáo dục. Ngoài ra, các rào cản khác như lo 
ngại về quyền riêng tư và an toàn dữ liệu (44,6% ở 
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giảng viên và 52,3% ở sinh viên), thiếu đội ngũ kĩ 
thuật hỗ trợ, chi phí triển khai cao và sự thiếu vắng 
các khung hướng dẫn pháp lí cũng được ghi nhận ở 
mức tương đối cao.

Nhìn chung, những kết quả này phù hợp với các 
nghiên cứu trong nước và quốc tế, trong đó chỉ ra 
rằng việc triển khai trí tuệ nhân tạo trong giáo dục 
đại học hiện vẫn gặp nhiều thách thức do hạn chế về 
nguồn lực, năng lực số của đội ngũ giảng viên và các 
điều kiện chính sách hỗ trợ chưa hoàn thiện (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 2022; Trịnh Thị Thu Hằng và cộng 
sự, 2025; Zawacki-Richter và cộng sự, 2019). 

3.4. Kết quả nghiên cứu định tính từ phỏng vấn 
giảng viên

Kết quả phỏng vấn 12 giảng viên cho thấy, đa 
số giảng viên đánh giá cao vai trò của trí tuệ nhân 
tạo trong việc giảm tải các tác vụ quản lí lớp học 
mang tính lặp lại, đặc biệt là điểm danh và tổng hợp 
chuyên cần. Nhiều giảng viên cho rằng việc sử dụng 
hệ thống điểm danh tự động giúp họ tập trung hơn 
vào hoạt động giảng dạy và tương tác với sinh viên. 
Tuy nhiên, các giảng viên cũng bày tỏ sự thận trọng 
đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo nâng cao như 
nhận diện hành vi và cá nhân hóa nội dung học tập. 
Một số ý kiến cho rằng các hệ thống hiện nay chưa 
đủ ổn định, thiếu hướng dẫn vận hành cụ thể và còn 
tiềm ẩn rủi ro liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu. 
Trong các lớp học thực hành, giảng viên đánh giá 
cao các công cụ hỗ trợ cảnh báo an toàn và phát hiện 
lỗi thao tác, song cho rằng, việc triển khai hiệu quả 
đòi hỏi hạ tầng kĩ thuật đồng bộ và đội ngũ hỗ trợ 
chuyên trách.

4. Thảo luận 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trí tuệ nhân tạo đã 

góp phần cải thiện hiệu quả quản lí lớp học tại các 
trường đại học sư phạm kĩ thuật theo nhiều khía 
cạnh khác nhau. Nhìn tổng thể, các tác động tích cực 
của trí tuệ nhân tạo thể hiện rõ nhất ở việc tự động 
hóa các tác vụ quản lí, nâng cao năng lực giám sát 
lớp học và hỗ trợ hoạt động thực hành - thí nghiệm. 
Những kết quả này khẳng định vai trò ngày càng 
quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong đổi mới quản lí 
lớp học ở bậc giáo dục đại học.

Thứ nhất, việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân 
tạo trong quản lí lớp học giúp giảm tải đáng kể các 
công việc hành chính thường xuyên của giảng viên. 
Các kết quả khảo sát cho thấy những ứng dụng AI 
cơ bản như điểm danh tự động và quản lí chuyên cần 
được triển khai phổ biến hơn so với các ứng dụng 

nâng cao. Xu hướng này phù hợp với nhận định của 
Holmes và cộng sự (2019) và Pedró (2020) cho rằng, 
quá trình tích hợp trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại 
học thường bắt đầu từ các chức năng hỗ trợ quản lí 
trước khi mở rộng sang các hệ thống phức tạp hơn.

Thứ hai, trí tuệ nhân tạo góp phần nâng cao năng 
lực giám sát hành vi học tập và mức độ tham gia của 
sinh viên, qua đó hỗ trợ duy trì môi trường học tập 
có trật tự và hiệu quả. Tuy nhiên, mức độ triển khai 
các công cụ nhận diện hành vi và chú ý của sinh viên 
vẫn còn hạn chế giữa các cơ sở đào tạo. Điều này cho 
thấy khoảng cách giữa tiềm năng công nghệ và thực 
tiễn ứng dụng như đã được đề cập trong các nghiên 
cứu về quản lí lớp học và phân tích học tập (Emmer 
và Sabornie, 2015; Holmes và cộng sự, 2019).

Thứ ba, trong bối cảnh các lớp học thực hành và 
thí nghiệm, trí tuệ nhân tạo thể hiện vai trò nổi bật 
trong việc hỗ trợ giám sát quy trình và bảo đảm an 
toàn. Các kết quả nghiên cứu cho thấy các công cụ AI 
có khả năng phát hiện lỗi thao tác và hỗ trợ cảnh báo 
sớm, góp phần nâng cao chất lượng và độ an toàn 
của hoạt động thực hành. Những phát hiện này phù 
hợp với các nghiên cứu về hệ thống học tập thông 
minh, trong đó nhấn mạnh vai trò của phản hồi theo 
thời gian thực trong đào tạo kĩ thuật (Emmer và 
Sabornie, 2015; Marengo và cộng sự, 2024).

Thứ tư, trí tuệ nhân tạo mở ra tiềm năng lớn trong 
việc hỗ trợ cá nhân hóa và dự báo quá trình học tập 
của sinh viên. Mặc dù các kết quả khảo sát cho thấy 
khả năng dự báo nguy cơ học tập đạt mức tương đối 
khả quan, song việc cá nhân hóa nội dung học tập 
vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Điều này phản 
ánh những hạn chế về hạ tầng, dữ liệu và năng lực 
triển khai, tương đồng với nhận định của Miao và 
cộng sự (2021) và Pedró (2020) về những thách thức 
trong cá nhân hóa học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo ở 
giáo dục đại học.

Thứ năm, sự khác biệt về mức độ ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo giữa các trường đại học sư phạm kĩ thuật 
cho thấy vai trò quyết định của điều kiện hạ tầng, 
nguồn lực và chiến lược chuyển đổi số. Những cơ sở 
đào tạo có mức đầu tư cao và chiến lược rõ ràng cho 
chuyển đổi số có xu hướng triển khai trí tuệ nhân tạo 
toàn diện hơn. Kết quả này phù hợp với các nghiên 
cứu trong nước và quốc tế về chuyển đổi số giáo dục 
đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2022; Zawacki-
Richter và cộng sự, 2019).

Cuối cùng, các rào cản trong quá trình triển khai 
trí tuệ nhân tạo, bao gồm hạn chế về hạ tầng kĩ thuật, 
kĩ năng số của giảng viên và các vấn đề liên quan đến 
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quyền riêng tư dữ liệu, cho thấy việc ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo trong quản lí lớp học vẫn đang đối mặt 
với nhiều thách thức mang tính hệ thống. Những kết 
quả này nhấn mạnh rằng, hiệu quả của trí tuệ nhân 
tạo không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn gắn 
chặt với chính sách, nguồn lực và năng lực của đội 
ngũ giảng viên.

Nhìn chung, việc đối chiếu các kết quả nghiên 
cứu với các công trình trước đây cho thấy trí tuệ 
nhân tạo có tiềm năng lớn trong đổi mới quản lí lớp 
học tại các trường đại học sư phạm kĩ thuật. Tuy 
nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần có 
các giải pháp đồng bộ về chính sách, hạ tầng và phát 
triển năng lực nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo một cách bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số 
giáo dục đại học.

5. Kết luận 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trí tuệ nhân tạo đã 

và đang mang lại những cải thiện rõ rệt trong công 
tác quản lí lớp học tại các trường đại học sư phạm kĩ 
thuật. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần giảm 
tải các tác vụ hành chính, nâng cao hiệu quả giám sát 
lớp học, bảo đảm an toàn trong hoạt động thực hành 
và tăng cường khả năng cá nhân hóa học tập thông 
qua phân tích và dự báo dựa trên dữ liệu. Những 
kết quả này khẳng định vai trò quan trọng của trí 
tuệ nhân tạo trong đổi mới quản lí lớp học và nâng 
cao chất lượng dạy học trong bối cảnh chuyển đổi số 
giáo dục đại học. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo giữa các cơ sở đào tạo còn chưa đồng 
đều. Trong số các trường được khảo sát, Trường Đại 
học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đạt 
mức triển khai cao, trong khi ba trường còn lại có 
mức độ ứng dụng tương đối tương đồng và chủ yếu 
ở mức trung bình. Sự khác biệt này phản ánh những 
hạn chế chung về hạ tầng kĩ thuật, năng lực số của 
đội ngũ giảng viên và các lo ngại liên quan đến bảo 

mật và an toàn dữ liệu. Trên cơ sở các kết quả nghiên 
cứu, bài viết đề xuất một số kiến nghị sau:

Đối với các trường đại học sư phạm kĩ thuật, cần xây 
dựng chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với 
đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ, tăng cường bồi 
dưỡng năng lực số cho giảng viên, hoàn thiện cơ chế 
quản trị và bảo mật dữ liệu, đồng thời phát triển đội 
ngũ hỗ trợ kĩ thuật chuyên trách. Bên cạnh đó, các 
trường cần ban hành các chính sách và quy định nội 
bộ rõ ràng nhằm bảo đảm việc triển khai trí tuệ nhân 
tạo trong quản lí lớp học được thực hiện hiệu quả, an 
toàn và bền vững.

Đối với đội ngũ giảng viên, cần chủ động nâng cao 
năng lực số và kĩ năng sử dụng các công cụ trí tuệ 
nhân tạo nhằm tối ưu hóa hoạt động quản lí lớp học 
và hỗ trợ người học một cách kịp thời, phù hợp với 
đặc thù đào tạo kĩ thuật.

Đối với cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục, đặc biệt 
là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm ban hành khung 
hướng dẫn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo 
dục đại học, bao gồm các quy định về quản trị dữ 
liệu, bảo mật thông tin và đạo đức sử dụng trí tuệ 
nhân tạo. Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ tài chính 
và kĩ thuật cho các trường Đại học Sư phạm kĩ thuật 
trong quá trình đầu tư hạ tầng và triển khai thí điểm 
các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lí 
lớp học.

Đối với các nghiên cứu tiếp theo, cần mở rộng phạm 
vi khảo sát và thực hiện các nghiên cứu theo chiều 
sâu nhằm đánh giá tác động dài hạn của trí tuệ nhân 
tạo đối với hành vi học tập, kết quả học tập và năng 
lực tự chủ của sinh viên trong các chương trình đào 
tạo kĩ thuật.

Nhìn chung, trí tuệ nhân tạo có tiềm năng lớn 
trong việc đổi mới mô hình quản lí lớp học và góp 
phần xây dựng môi trường giáo dục đại học hiện đại, 
hiệu quả và thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số.
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